
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 4
Nhân, chia số có một chữ số · Tính chất nhân · sách Kết nối tri thức

Tuần 19

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tính nhẩm

24 000  4 = 30 000  2 = 21 000  2 =

30 000  3 = 150 000 : 3 = 25 000  3 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính

86 380  9 70 541  7 17 828  7 75 667  6

37 555 : 5 39 592 : 4 4 939 : 6 8 557 : 2

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện

25  52  4 = 2  30  50 =

2  28  50 = 125  3  8 =

Bài 4: Giải bài toán

1. Mỗi xe chở 1 250 kg hàng. Hỏi 6 xe như thế chở được bao nhiêu ki-lô-
gam hàng?

2. Người ta chia đều 8 460 quyển vở cho 6 trường. Hỏi mỗi trường nhận
được bao nhiêu quyển vở?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 19

Bài 1: Tính nhẩm

24 000  4 = 96 000 30 000  2 = 60 000 21 000  2 = 42 000 30 000  3 = 90 000
150 000 : 3 = 50 000 25 000  3 = 75 000

Bài 2: Đặt tính rồi tính

86 380  9 = 777 420 70 541  7 = 493 787 17 828  7 = 124 796 75 667  6 = 454 002
37 555 : 5 = 7 511 39 592 : 4 = 9 898 4 939 : 6 = 823 (dư 1) 8 557 : 2 = 4 278 (dư 1)

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện

25  52  4 = 5 200 2  30  50 = 3 000 2  28  50 = 2 800 125  3  8 = 3 000

Bài 4: Giải bài toán

1. 6 xe chở được số ki-lô-gam hàng là: 1 250  6 = 7 500 (kg). Đáp số: 7 500 kg hàng.
2. Mỗi trường nhận được số quyển vở là: 8 460 : 6 = 1 410 (quyển). Đáp số: 1 410 quyển vở.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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